IMO thông qua khuôn khổ mới về kiểm tra từ xa đối với các tàu chở hàng rời và tàu chở dầu
Regulation
[image: Credits: Shutterstock]
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua một khuôn khổ mới quy định việc sử dụng các kỹ thuật kiểm tra từ xa (Remote Inspection Techniques – RIT) trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu, đồng thời đưa ra các yêu cầu được chuẩn hóa.
Các sửa đổi đối với Bộ luật quốc tế về Chương trình kiểm tra nâng cao trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu (Bộ luật ESP 2011) sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 theo Nghị quyết IMO MSC.584(111). Các sửa đổi này được hỗ trợ bởi hướng dẫn mới về sử dụng RIT trong các đợt kiểm tra theo Bộ luật ESP, được quy định tại MSC.1/Circ.1700.
Theo Lloyd’s Register (LR), khuôn khổ mới thiết lập các yêu cầu đối với việc sử dụng RIT như một phương tiện tiếp cận thay thế để hỗ trợ kiểm tra trực tiếp và đo chiều dày kết cấu liên quan. Công nghệ này cho phép đăng kiểm viên kiểm tra kết cấu tàu từ xa mà không cần trực tiếp tiếp cận các khu vực cần kiểm tra.
Các quy định này sẽ áp dụng đối với những đợt kiểm tra định kỳ theo Bộ luật ESP của tàu chở hàng rời và tàu chở dầu bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2028, nếu dự kiến sử dụng RIT, bất kể ngày đóng tàu.
Để chuẩn bị cho việc triển khai, LR đã giải thích những nội dung sau.
1. Chuẩn hóa các yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra từ xa
Trước đây, RIT có thể được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra cận cảnh theo khái niệm “các phương tiện khác có tính tương đương”, với điều kiện là phải được chính quyền của quốc gia tàu mang cờ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể. Khuôn khổ mới đưa ra cách tiếp cận toàn diện và nhất quán hơn đối với việc sử dụng các công nghệ này.
Một Hệ thống kỹ thuật kiểm tra từ xa (RITS) bao gồm thiết bị, công nghệ và quy trình được sử dụng để kiểm tra kết cấu tàu từ xa. Các hệ thống này có thể tích hợp camera, màn hình, máy bay không người lái, thiết bị robot và cảm biến để thu thập hình ảnh cùng các dữ liệu kiểm tra khác.
Theo các yêu cầu mới, RITS được sử dụng cho kiểm tra cận cảnh và, khi thích hợp, cho đo chiều dày phải được đánh giá và chứng nhận theo các mục tiêu quy định tại Phụ lục 4 của MSC.1/Circ.1700. Sau khi đánh giá đạt yêu cầu, chính quyền của quốc gia tàu mang cờ hoặc tổ chức được công nhận thay mặt cơ quan này sẽ cấp Tuyên bố về năng lực của RITS (Statement of Capability – SoC). Tài liệu này xác định năng lực, hạn chế, phạm vi điều kiện vận hành và những điều kiện mà hệ thống được phép sử dụng.
Tuyên bố này nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị kiểm tra, giúp chủ tàu, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm tra và tổ chức đăng kiểm xác định liệu một hệ thống cụ thể có phù hợp với đợt kiểm tra dự kiến hay không.
2. Yêu cầu phê duyệt mới đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ RIT
Khuôn khổ mới cũng đưa ra các yêu cầu bổ sung đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm tra từ xa. Các doanh nghiệp RIT phải sử dụng hệ thống RITS đã được chứng nhận, có Tuyên bố về năng lực còn hiệu lực và nằm trong phạm vi được bao quát bởi giấy chứng nhận phê duyệt của doanh nghiệp. Thiết bị phải được vận hành theo các quy trình đã được doanh nghiệp lập thành văn bản và trong phạm vi giới hạn được quy định trong hồ sơ phê duyệt. 
Khuôn khổ mới cũng đưa ra các mẫu biểu tiêu chuẩn cho:
· Kế hoạch kiểm tra bằng RIT.
· Báo cáo kiểm tra.
· Phiếu xác minh trước khi tiến hành kiểm tra.
LR khuyến nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ RIT nghiên cứu và làm quen với MSC.1/Circ.1700 trước ngày các yêu cầu mới được triển khai.
3. Lập kế hoạch kiểm tra và các hạn chế khi sử dụng RIT
Bộ luật ESP sửa đổi quy định các điều kiện và giới hạn đối với việc sử dụng RIT, có xem xét đến các yếu tố như lịch sử tình trạng kỹ thuật của tàu, hồ sơ khiếm khuyết và kết quả hoạt động của công ty chịu trách nhiệm khai thác tàu.
Trong một số trường hợp, Chính quyền của quốc gia tàu mang cờ có thể áp dụng thêm các hạn chế đối với việc sử dụng RIT để kiểm tra cận cảnh kể từ đợt kiểm tra định kỳ đặc biệt lần thứ ba trở đi; điều này thường ảnh hưởng đến các tàu trên 15 tuổi.
Khi đề xuất sử dụng RIT, chương trình kiểm tra phải bao gồm kế hoạch kiểm tra bằng RIT do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ RIT lập với sự phối hợp của chủ tàu, kèm theo bản sao Tuyên bố về năng lực RITS áp dụng. Chương trình phải xác định rõ:
· Những vị trí dự kiến sử dụng phương pháp kiểm tra từ xa.
· Phương pháp thực hiện các phép đo chiều dày kết cấu liên quan.
Việc lập kế hoạch cũng phải tính đến yêu cầu của Bộ luật ESP về việc thực hiện đo chiều dày đồng thời với kiểm tra cận cảnh, cũng như năng lực và giới hạn đã được công bố của hệ thống. Ví dụ, những hạn chế liên quan đến tình trạng bề mặt của kết cấu có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đo chiều dày của hệ thống tại một khu vực cụ thể.
Ngoài ra, chương trình kiểm tra phải mô tả các phương án thay thế để thực hiện kiểm tra cận cảnh và đo chiều dày trong trường hợp không thể sử dụng RITS do những hạn chế của hệ thống.
Theo LR, các yêu cầu mới dự kiến sẽ làm tăng mức độ lập kế hoạch và phối hợp giữa chủ tàu, doanh nghiệp RIT và tổ chức đăng kiểm.
4. Thực hiện kiểm tra, xác minh và lập báo cáo
Các sửa đổi đưa ra thêm những yêu cầu đối với việc thực hiện kiểm tra bằng RIT, bao gồm:
· Tổ chức cuộc họp lập kế hoạch ban đầu.
· Xác minh thiết bị trước khi bắt đầu kiểm tra.
· Tuân thủ các điều kiện vận hành trong quá trình kiểm tra.
Các sửa đổi cũng yêu cầu thực hiện kiểm tra xác nhận ngẫu nhiên nhằm xác minh tính chính xác của kết quả thu được bằng kỹ thuật kiểm tra từ xa.
Các yêu cầu về tài liệu và lưu trữ hồ sơ được xây dựng nhằm cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và bảo đảm tính nhất quán cao hơn trong việc áp dụng RIT khi kiểm tra theo Bộ luật ESP.
Sau khi hoàn thành kiểm tra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ RIT phải nộp báo cáo kiểm tra chi tiết, kèm theo toàn bộ video và ảnh chụp có liên quan. Các tài liệu này phải được ghi nhãn và sắp xếp phù hợp để phục vụ việc xem xét và xác minh.
5. Ngành hàng hải cần chuẩn bị gì trước năm 2028
Chủ tàu, đơn vị khai thác tàu, công ty quản lý tàu, thuyền trưởng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ RIT, doanh nghiệp đo chiều dày kết cấu và đăng kiểm viên được khuyến nghị nghiên cứu Nghị quyết IMO MSC.584(111) và MSC.1/Circ.1700 trước khi các yêu cầu mới có hiệu lực.
Các tài liệu liên quan của Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm quốc tế (IACS), bao gồm loạt quy phạm thống nhất UR Z10, UR Z17 và Khuyến nghị số 42, cũng dự kiến sẽ được cập nhật để phù hợp với khuôn khổ của IMO.
Những thay đổi này thiết lập một cơ sở pháp lý và kỹ thuật thống nhất cho việc sử dụng công nghệ kiểm tra từ xa trong các đợt kiểm tra theo Bộ luật ESP, tập trung vào năng lực của hệ thống, trình độ của nhà cung cấp dịch vụ, việc lập kế hoạch kiểm tra phù hợp và xác minh kết quả kiểm tra.
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